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Câu 1: Cho đường thẳng 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu đường thẳng 
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  và 
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 có hai điểm chung phân biệt  thì 
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B. Nếu đường thẳng 
[image: image7.wmf]a

  và 
[image: image8.wmf](

)

P

 không có điểm chung thì 
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C. Nếu đường thẳng 
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  song song với đường thẳng 
[image: image11.wmf]b

 nằm trong 
[image: image12.wmf](

)

P

 thì 
[image: image13.wmf](

)

//

aP


D. Nếu đường thẳng 
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 có một điểm chung duy nhất thì 
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  cắt nhau

Câu 2: Cho các hàm số: 
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Trong các hàm số đã cho ở trên, những hàm số nào là hàm số chẵn?

A. (III), (IV)
B. (I), (II), (IV)
C. (III)
D. (I), (III), (IV)

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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 . Phép tịnh tiến theo véctơ 
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 biến điểm 
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 thành điểm 
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 . Tìm tọa độ của điểm 
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Câu 4: Một lớp có 
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 học sinh trong đó có 
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 học sinh nữ và 
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 học sinh nam. Khi đó số cách chọn 
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 học sinh trong lớp sao cho có cả nam và nữ là:

A. 
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Câu 5: Cho đường thẳng 
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 nằm trên 
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 và đường thẳng 
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. Biết 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. 
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Câu 6: Cho hình vuông 
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 . Gọi 
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 là trung điểm của đoạn 
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. Phép đối xứng trục 
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 biến điểm 
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 thành điểm nào trong các điểm sau?

A. Điểm 
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B. Điểm 
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C. Điểm 
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D. Điểm 
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Câu 7: Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 8: Cho khai triển 
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. Trong vế phải của khai triển trên có bao nhiêu số hạng?

A. 
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Câu 9: Trong các tập hợp sau, hàm số 
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 đồng biến trên tập hợp nào?
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Câu 10: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 
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A. 
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Câu 11: Gieo ngẫu nhiên một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con súc xắc của hai lần gieo bằng 
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Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
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. Phép vị tự tâm 
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 biến điểm 
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Câu 13: Cho tập 
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 phần tử khác nhau của tập 
[image: image107.wmf]A

 và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là:
A. Một tổ hợp chập 
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B. Một chỉnh hợp chập 
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C. Một chỉnh hợp chập 
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Câu 14: Cho hình chóp tứ giác 
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. Gọi 
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 là giao điểm của 
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. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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A. Đường thẳng 
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B. Đường thẳng 
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C. Đường thẳng 
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D. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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Câu 15: Tìm tập nghiệm 
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 của phương trình 
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Câu 16: Cho 
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Câu 17: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền xu cân đối đồng chất 
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 lần liên tiếp. Xác suất để mặt sấp không xuất hiện trong cả hai lần gieo là:
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Câu 18: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 19: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

Câu 20: Trong các tập hợp sau, hàm số 
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 đồng biến trên tập hợp nào?
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Câu 21: Cho 
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 là biến cố của không gian mẫu 
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 lần lượt là số phần tử của 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
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Câu 22: Tìm tập nghiệm 
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 của phương trình 
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Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Qua hai đường thẳng không chéo nhau có duy nhất một mặt phẳng.

B. Qua hai đường thẳng cắt nhau có duy nhất một mặt phẳng.

C. Qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó có duy nhất một mặt phẳng.

D. Qua hai đường thẳng song song có duy nhất một mặt phẳng.

Câu 24: Tính tổng các nghiệm thuộc 
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Câu 25: Cho khai triển 
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Câu 26: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó

B. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó

C. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó

D. Phép quay là phép dời hình

Câu 27: Tìm tập nghiệm 
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Câu 28: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
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Câu 29: Cho một đường thẳng [image: image199.wmf]a

 song song với mặt phẳng 
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Câu 30: Cho tứ diện 
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A. Đường thẳng qua 
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B. Đường thẳng 
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D. Đường thẳng qua 
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Câu 31: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 
[image: image217.wmf]3

 điểm phân biệt.

B. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa.

D. Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Câu 32: Cho hai đường thẳng 
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 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa 
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Câu 33: Công thức tính số tổ hợp chập 
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Câu 34: Tìm số hạng không chứa 
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Câu 35: Cho 6 hình sau (mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái):

HE, SHE, EYE, WOW, SOS, COACH.

Trong các hình trên có bao nhiêu hình có trục đối xứng.
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Câu 37: Gọi 
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Câu 38: Gọi 
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Câu 39: Cho hình hộp 
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Câu 40: Cho một đa giác đều gồm 
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Câu 41: Cho hình lăng trụ 
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Câu 42: Cho hình chóp 
[image: image296.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image297.wmf]ABCD

 là hình thang có 
[image: image298.wmf]//,2

ABCDABCD

=

. Gọi 
[image: image299.wmf]M

 là  điểm thuộc cạnh 
[image: image300.wmf]AD

 sao cho 
[image: image301.wmf]1

2

MA

MD

=

 . Mặt phẳng 
[image: image302.wmf](

)

a

 qua 
[image: image303.wmf]M

 và song song với 
[image: image304.wmf](

)

mpSAB

 cắt cạnh 
[image: image305.wmf],,

SDSCBC

 lần lượt tại điểm 
[image: image306.wmf],,

NPQ

 . Gọi 
[image: image307.wmf]MNPQ

S

 và 
[image: image308.wmf]SAB

S

 lần lượt là diện tích của tứ giác 
[image: image309.wmf]MNPQ

 và diện tích của tam giác 
[image: image310.wmf]SAB

. Tính tỉ số 
[image: image311.wmf]MNPQ

SAB

S

S


A. 
[image: image312.wmf]1

3

MNPQ

SAB

S

S

=

.
B. 
[image: image313.wmf]1

2

MNPQ

SAB

S

S

=

.
C. 
[image: image314.wmf]3

4

MNPQ

SAB

S

S

=

.
D. 
[image: image315.wmf]2

3

MNPQ

SAB

S

S

=

.

Câu 43: Trong một hộp có 
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A. 
[image: image320.wmf]2163


B. 
[image: image321.wmf]840


C. 
[image: image322.wmf]3003


D. 
[image: image323.wmf]2170
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Câu 45: Tìm số nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 46: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
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Câu 47: Trên đường thẳng 
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Câu 48: Cho hình chóp 
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Câu 49: Cho hình chóp 
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Câu 50: Gọi 
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